
 

Mã chương: ……………  
Đơn vị: ………………  
Mã đơn vị quan hệ ngân sách: ……… 
Mã cấp ngân sách: ……………  
Kho bạc Nhà nước giao dịch: …..… 

 
Mẫu số 28​
Ký hiệu: 

02a-SDKP/ĐVDT 
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(nếu có) 

Mã số hồ sơ 1:…………..  

 
BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG 

HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
Quý……..Năm………. 
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Cộng:       

Phần Kho bạc Nhà nước ghi 2: 

           

 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC​

Ngày….tháng….năm…​
ĐƠN VỊ GIAO DỊCH​
Ngày….tháng….năm…​



  
Kế toán ​
(Ký tên)​

 

Kiểm soát​
(Ký tên, đóng dấu) 

Kế toán trưởng ​
(Ký, ghi họ tên)​

 

Thủ trưởng đơn vị​
(Ký, ghi họ tên, đóng 

dấu) 
__________________________ 
Ghi chú: 
1 Thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP, Điều 13 Thông tư 
số 03/2025/TT-VPCP và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). 
2 Chỉ ghi trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và Kho bạc Nhà nước và ghi 
cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch; 
Cột (A): Ghi rõ nội dung các chỉ tiêu cần đối chiếu; Kinh phí thường xuyên, kinh phí 
chương trình mục tiêu, theo từng nguồn kinh phí (giao tự chủ, không tự chủ,...); 
Cột (1): Ghi số chi tạm ứng phát sinh trong kỳ = Số rút dự toán tạm ứng trong kỳ - Số 
thanh toán tạm ứng trong kỳ - Số nộp trả tạm ứng trong kỳ; 
Cột (2) Ghi số dư tạm ứng đến kỳ báo cáo = Lũy kế tạm ứng đến kỳ báo cáo - Lũy kế số 
thanh toán tạm ứng - Lũy kế số nộp trả tạm ứng đến kỳ báo cáo; 
Cột (3): Ghi số thực chi phát sinh trong kỳ = Số rút dự toán thực chi trong kỳ + Số thanh 
toán tạm ứng trong kỳ - Số nộp trả thực chi trong kỳ; 
Cột (4): Ghi số dư thực chi đến kỳ báo cáo - Lũy kế thực chi đến kỳ báo cáo + Lũy kế số 
thanh toán tạm ứng trong kỳ - Lũy kế số nộp trả thực chi đến kỳ báo cáo; 
Cột (5): Ghi tổng số chi ngân sách nhà nước phát sinh trong kỳ; 
Cột (6): Ghi tổng số chi ngân sách nhà nước đến kỳ báo cáo; 
Trường hợp là chứng từ điện tử thì thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch 
điện tử và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 
 


